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HỆ THỐ�G VĂ� BẢ� TRU�G ƯƠ�G ĐĂ�G CÔ�G BÁO THÁ�G 4  �ĂM 2020 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
�gày 

ban hành 

Số/ngày đăng 

công báo 
Ghi chú  

1 CHÍ�H 
PHỦ 

Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Cạnh 
tranh. 

24-03-2020 339+340 
03-4-2020 

 

  Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng 
sản. 

24-03-2020 Từ 347 đến 
350 

05-4-2020 

 

  Nghị định số 37/2020/NĐ-CP bổ sung 
Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư 
ban hành kèm theo Nghị định số 
118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Đầu tư. 

30-03-2020 351+352 
07-4-2020 

 

  Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng. 

03-04-2020 351+352 
07-4-2020 
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  Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ban hành 
Biểu thuế nhập khNu ưu đãi đặc biệt 
của Việt N am để thực hiện Hiệp định 
Thương mại giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt N am 
và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai 
đoạn 2020 - 2023. 

03-04-2020 357+358 
14-4-2020 

 

  N ghị định số 40/2020/N Đ-CP quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đầu tư công 

06-04-2020 379+380 
18-4-2020 

 

  N ghị định số 41/2020/N Đ-CP gia hạn 
thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 

08-04-2020 365+366 
16-4-2020 

 

  N ghị định số 42/2020/N Đ-CP quy định 
Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 
trên đường thủy nội địa. 

08-04-2020 Từ 383 đến 
386 

19-4-2020 

 

  N ghị định số 43/2020/N Đ-CP quy định 
về thi hành án tử hình bằng hình thức 
tiêm thuốc độc. 

08-04-2020 385+386 
19-4-2020 
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  N ghị định số 44/2020/N Đ-CP quy định 
về cưỡng chế thi hành án đối với pháp 
nhân thương mại. 

08-04-2020 385+386 
19-4-2020 

 

  N ghị định số 45/2020/N Đ-CP về thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 

08-04-2020 387+388 
20-4-2020 

 

  N ghị định số 46/2020/N Đ-CP quy định 
thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải 
quan đối với hàng hóa quá cảnh thông 
qua Hệ thống quá cảnh Hải quan 
ASEAN  để thực hiện N ghị định thư 7 
về Hệ thống quá cảnh Hải quan. 

09-04-2020 445+446 
23-4-2020 

 

  N ghị định số 47/2020/N Đ-CP quản lý, 
kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ 
quan nhà nước. 

09-04-2020 387+388 
20-4-2020 

 

  N ghị định số 48/2020/N Đ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của N ghị định số 
38/2016/N Đ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Khí tượng thủy 
văn. 

15-04-2020 

 

563+564 
26-4-2020 
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  N ghị định số 49/2020/N Đ-CP quy định 
chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình 
sự về tái hòa nhập cộng đồng. 

17-04-2020 567+568 
29-4-2020 

 

  N ghị định số 51/2020/N Đ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của N ghị định số 
14/2014/N Đ-CP ngày 26 tháng 02 năm 
2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. 

21-04-2020 569+570 
30-4-2020 

 

  N ghị quyết số 37/N Q-CP về một số chế 
độ đặc thù trong phòng, chống dịch 
COVID-19. 

29-03-2020 351+352 
07-4-2020 

 

  N ghị quyết số 50/N Q-CP ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện N ghị quyết số 52-N Q/TW 
ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ 
Chính trị về một số chủ trương, chính 
sách chủ động tham gia cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư. 

17-04-2020 567+568 
29-4-2020 

 

  Công văn số 132/CP-KTTH về việc 
đính chính N ghị định số 41/2020/N Đ-
CP. 

10-04-2020 
 

443+444 
22-4-2020 
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2 THỦ 
TƯỚ�G 
CHÍ�H 

PHỦ 

Quyết định số 11/2020/QĐ-TTg về chế 
độ quản lý tài chính đối với cơ quan 
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm -Bộ 
Tài chính. 

30-03-2020 353+354 
09-4-2020 

 

  Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg thực 
hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao 
động đi làm việc tại Hàn Quốc theo 
Chương trình cấp phép việc làm cho 
lao động nước ngoài của Hàn Quốc. 

31-03-2020 353+354 
09-4-2020 

 

  Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ 
chế khuyến khích phát triển điện mặt 
trời tại Việt N am. 

06-04-2020 363+364 
15-4-2020 

 

  Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ban 
hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh 
chấp đầu tư quốc tế. 

08-04-2020 389+390 
21-4-2020 

 

  Quyết định số 415/QĐ-TTg kiện toàn 
Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách 
chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội 
và ưu đãi người có công. 

25-03-2020 351+352 
07-4-2020 
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  Quyết định số 416/QĐ-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 
37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây 
dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định 
và tiến bộ trong tình hình mới. 

25-03-2020 343+344 
04-4-2020 

 

  Quyết định số 431/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án quản lý hoạt động thương mại 
điện tử đối với hàng hóa xuất khNu, 
nhập khNu. 

27-03-2020 351+352 
07-4-2020 

 

  Quyết định số 432/QĐ-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thực hiện N ghị 
định của Chính phủ về phòng, chống 
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

27-03-2020 353+354 
09-4-2020 

 

  Quyết định số 437/QĐ-TTg về nguyên 
tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách 
trung ương cho ngân sách địa phương 
trong phòng, chống dịch Covid-19 

30-03-2020 353+354 
09-4-2020 
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  Quyết định số 458/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các 
cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 
2025”. 

03-04-2020 
 

363+364 
15-4-2020 

 

  Quyết định số 499/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình “Bảo vệ và phát triển các 
dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 
2021 - 2030”. 

10-04-2020 443+444 
22-4-2020 

 

  Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ 
trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng 
trong kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ. 

24-03-2020 351+352 
07-4-2020 

 

  Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc xây dựng 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021 - 2025. 

13-04-2020 563+564 
27-4-2020 

 

3 BỘ 
CÔ�G 

THƯƠ�G 

Thông tư số 06/2020/TT-BCT sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công 

24-03-2020 561+562 
26-4-2020 
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Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng 
hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. 

  Thông tư số 07/2020/TT-BCT sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ 
trong Hiệp định Thành lập khu vực 
thương mại tự do ASEAN  - Úc - N iu 
Di-lân. 

30-03-2020 563+564 
27-4-2020 

 

  Thông tư số 08/2020/TT-BCT quy định 
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 
định Thương mại Việt N am - Cuba. 

08-04-2020 565+566 
28-4-2020 

 

4 

   

BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ĐÀO TẠO 

Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT quy 
định chi tiết một số điều của N ghị định 
số 86/2018/N Đ-CP ngày 06 tháng 6 
năm 2018 của Chính phủ quy định về 
hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong 
lĩnh vực giáo dục. 

18-03-2020 333+334 
02-4-2020 
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  Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ban 
hành Chương trình giáo dục quốc 
phòng và an ninh trong trường trung 
cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ 
sở giáo dục đại học. 

18-03-2020 339+340 
03-4-2020 

 

  Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Hội đồng 
Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo 
sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo 
sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 
số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 
3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 

19-03-2020 343+344 
04-4-2020 

 

  Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 
02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định về việc xác 
định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung 

20-03-2020 353+354 
09-4-2020 
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cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo 
viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, 
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 
01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 

  Thông tư số 08/2020/TT-BGDĐT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 
thi trung học phổ thông quốc gia và xét 
công nhận tốt nghiệp trung học phổ 
thông ban hành kèm theo Thông tư số 
04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 
năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi 
Thông tư số 04/2018/ TT-BGDĐT 
ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông 
tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 
tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

23-03-2020 351+352 
07-4-2020 
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5 BỘ GIAO 
THÔ�G 
VẬ� TẢI 

Thông tư số 07/2020/TT-BGTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 
5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về tiêu chuNn, 
nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức 
danh nhân viên đường sắt trực tiếp 
phục vụ chạy tàu; nội dung, chương 
trình đào tạo chức danh nhân viên 
đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; 
điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch 
và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu 
trên đường sắt. 

12-03-2020 329+330 
01-4-2020 

 

  Quyết định số 383/QĐ-BGTVT về việc 
đính chính Thông tư số 05/2020/TT-
BGTVT ngày 26 tháng 02 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10 
tháng 01 năm 2018 quy định về kiểm 
tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 

13-03-2020 329+330 
01-4-2020 
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vệ môi trường đối với ô tô nhập khNu 
thuộc đối tượng của N ghị định số 
116/2017/N Đ-CP. 

6 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ĐẦU 

TƯ 

Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT quy 
định phân loại khu vực thể chế áp dụng 
trong thống kê Việt N am. 

23-03-2020 343+344 
04-4-2020 

 

  Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT Quy 
định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số 
liệu, thông tin thống kê nhà nước 

31-03-2020 569+570 
30-4-2020 

 

7 BỘ LAO 
ĐỘ�G,  

THƯƠ�G 
BI�H VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 24/2019/TT-BLĐTBXH 
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về 
đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 
đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 
công nghệ, kỹ thuật; nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản. 

24-12-2019 Từ 389 đến 
416 

21-4-2020 
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  Thông tư số 25/2019/TT-BLĐTBXH 
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về 
đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 
đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 
điện, điện tử; công nghệ thông tin; xây 
dựng, kiến trúc và dịch vụ. 

24-12-2019 Từ 417 đến 
444 

22-4-2020 

 

  Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH 
ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối 
thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao 
đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 
điện, điện tử; công nghệ thông tin; 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 
dịch vụ và chế biến. 

25-12-2019 Từ 445 đến 
498 

23-4-2020 

 

  Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH 
ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối 
thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao 
đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề 
công nghệ, kỹ thuật. 

25-12-2019 Từ 499 đến 
560 

24-4-2020 

 

8 BỘ �ỘI 
VỤ 

Thông tư số 01/2020/TT-BN V bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ N ội vụ ban hành. 

16-04-2020 565+566 
28-4-2020 
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9 BỘ 
�Ô�G 

�GHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂ� 
�Ô�G 
THÔ� 

Thông tư số 05/2020/TT-BN N PTN T 
ban hành Quy chuNn kỹ thuật Quốc gia 
về giống thủy sản. 

16-03-2020 361+362 
15-4-2020 

 

10 BỘ 
QUỐC 

PHÒ�G 

Thông tư số 29/2020/TT-BQP quy định 
mối quan hệ công tác của ban chỉ huy 
quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ 
huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức 
trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác 
của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự 
vệ. 

10-03-2020 339+340 
03-4-2020 

 

11 BỘ TÀI 
CHÍ�H 

Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
127/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 12 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực 
chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch 
chứng khoán và Trung tâm lưu ký 

18-03-2020 333+334 
02-4-2020 
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chứng khoán Việt N am nhằm hỗ trợ 
các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh 
hưởng do dịch Covid-19. 

  Thông tư số 15/2020/TT-BTC hướng 
dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử 
dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu 
thụ trong nước và rượu nhập khNu. 

23-03-2020 351+352 
07-4-2020 

 

  Thông tư số 16/2020/TT-BTC quy định 
chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Tài chính. 

26-03-2020 565+566 
28-4-2020 

 

  Thông tư số 21/2020/TT-BTC sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 
2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt 
động kinh doanh xổ số tự chọn số điện 
toán. 

08-04-2020 559+560 
24-4-2020 

 

  Thông tư số 25/2020/TT-BTC sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 
năm 2016 quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thNm 
định điều kiện hoạt động bưu chính. 

14-04-2020 565+566 
28-4-2020 
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  Quyết định số 452/QĐ-BTC về việc 

điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí 

trước bạ đối với ô tô, xe máy. 

31-03-2020 559+560 
24-4-2020 

 

12 BỘ 
THÔ�G 

TI� -
TRUYỀ� 
THÔ�G 

Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ban 

hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm 

tra báo chí lưu chiểu. 

03-04-2020 563+564 
27-4-2020 

 

  Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT quy 

định về kiểm định thiết bị viễn thông, 

đài vô tuyến điện. 

13-04-2020 

 
567+568 

29-4-2020 

 

  Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ban 

hành Danh mục và Quy trình kiểm định 

thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 

bắt buộc kiểm định. 

13-04-2020 

 
567+568 

29-4-2020 
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  Quyết định số 476/QĐ-BTTTT đính 

chính Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT 

ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật xuất bản và N ghị 

định số 195/2013/N Đ-CP ngày 21 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật xuất bản. 

31-03-2020 443+444 
22-4-2020 

 

13 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 02/2020/TT-BTP ban 
hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu 
sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc 
tịch 

08-04-2020 569+570 
30-4-2020 

 

14 BỘ XÂY 
DỰ�G 

Thông tư số 01/2020/TT-BXD ban 
hành Quy chuNn kỹ thuật quốc gia về 
An toàn cháy cho nhà và công trình. 

06-04-2020 Từ 373 đến 
378 

17-4-2020 
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15 �GÂ� 

HÀ�G 

�HÀ 

�ƯỚC 

VIỆT 

�AM 

Thông tư số 02/2020/TT-N HN N  hướng 

dẫn hoạt động thanh toán và chuyển 

tiền liên quan đến kinh doanh chuyển 

khNu hàng hóa. 

30-03-2020 353+354 
09-4-2020 

 

  Thông tư số 03/2020/TT-N HN N  quy 

định về tiêu hủy tiền của N gân hàng 

N hà nước Việt N am. 

31-03-2020 361+362 
15-4-2020 

 

  Thông tư số 04/2020/TT-N HN N  sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 26/2013/TT-N HN N  ngày 05 tháng 

12 năm 2013 của N gân hàng N hà nước 

Việt N am ban hành Biểu phí dịch vụ 

thanh toán qua N gân hàng N hà nước 

Việt N am. 

31-03-2020 355+356 
11-4-2020 
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16 BA� CHỈ 
ĐẠO 

TRU�G 
ƯƠ�G 
VỀ CẢI 
CÁCH 
CHÍ�H 
SÁCH 
TIỀ� 

LƯƠ�G, 
BẢO 

HIỂM XÃ 
HỘI VÀ 
ƯU ĐÃI 
�GƯỜI 

CÓ 
CÔ�G 

Quyết định số 199/QĐ-
BCĐCCTLBHXH ban hành Quy chế 
làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương 
về cải cách chính sách tiền lương, bảo 
hiểm xã hội và ưu đãi người có công. 

25-03-2020 351+352 
07-4-2020 

 

17 VĂ� BẢ� 
HỢP 

�HẤT 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN -
BGTVT hợp nhất Thông tư quy định về 
kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập 
khNu thuộc đối tượng của N ghị định số 
116/2017/N Đ-CP. 

19-03-2020 Từ 339 đến 
342 

03-4-2020 
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  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN -
BGDĐT hợp nhất Thông tư ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng 
Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng 
Giáo sư cơ sở. 

30-03-2020 353+354 
09-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN -
BGDĐT hợp nhất Thông tư quy định 
về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh 
trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành 
đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc 
sĩ, tiến sĩ. 

31-03-2020 361+362 
15-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN -N HN N  
hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí 
dịch vụ thanh toán qua N gân hàng N hà 
nước Việt N am. 

07-04-2020 386+386 
19-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 08/VBHN -BXD 
hợp nhất N ghị định quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động đầu 
tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh 
doanh khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

23-03-2020 377+378 
17-4-2020 
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dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ 
thuật; kinh doanh bất động sản, phát 
triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và 
công sở. 

  Văn bản hợp nhất số 09/VBHN -BXD 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số 
nội dung về giám định tư pháp trong 
hoạt động đầu tư xây dựng. 

30-03-2020 377+378 
17-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 18/VBHN -BTC 
hợp nhất Thông tư quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế. 

14-04-2020 561+562 
26-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 19/VBHN -VPQH 
hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội. 

16-12-2019 Từ 329 đến 
332 

01-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 19/VBHN -BCT 
hợp nhất N ghị định về kinh doanh khí. 

13-03-2020 349+350 
05-5-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 19/VBHN -BTC 
hợp nhất Thông tư quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thNm định cấp giấy phép hoạt động điện 
lực. 

14-04-2020 565+566 
28-4-2020 
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  Văn bản hợp nhất số 20/VBHN -VPQH 
hợp nhất Bộ Luật Tố tụng dân sự. 

16-12-2019 333 đến 338 
02-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 22/VBHN -BCT 
hợp nhất N ghị định quy định chi tiết 
Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến 
thương mại. 

20-03-2020 329+330 
01-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 22/VBHN -VPQH 
hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương. 

16-12-2019 341+342 
03-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 23/VBHN -BCT 
hợp nhất Thông tư quy định dán nhãn 
năng lượng cho các phương tiện, thiết 
bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Công Thương. 

24-03-2020 355+356 
11-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 24/VBHN -BCT 
hợp nhất Thông tư quy định định mức 
tiêu hao năng lượng trong ngành công 
nghiệp sản xuất bia và nước giải khát. 

24-03-2020 355+356 
11-4-2020 
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  Văn bản hợp nhất số 25/VBHN -BCT 
hợp nhất Thông tư quy định định mức 
tiêu hao năng lượng trong ngành công 
nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho 
quá trình chế biến công nghiệp của các 
nhóm sản phNm cá da trơn và tôm. 

24-03-2020 355+356 
11-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 26/VBHN -BCT 
hợp nhất Thông tư quy định định mức 
tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa. 

24-03-2020 355+356 
11-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 27/VBHN -BCT 
hợp nhất Thông tư quy định định mức 
tiêu hao năng lượng trong ngành công 
nghiệp thép. 

24-03-2020 355+356 
11-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 28/VBHN -VPQH 
hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

16-12-2019 331+332 
01-4-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 28/VBHN -BCT 
hợp nhất Thông tư quy định định mức 
tiêu hao năng lượng trong sản xuất 
giấy. 

24-03-2020 357+358 
14-4-2020 
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